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TT SỐBD Họ Tên Lớp Trường/Huyện Ký tên Ghi chú 

61 s025 Trần Khánh Linh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
62 x026 Trịnh Thị Khánh Linh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
63 t096 Lê Thị Thùy Linh 4A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
64 s235 Lê Thị Thảo Linh 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
65 v284 Nguyễn Hà Phương Linh 5B Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
66 x320 Bùi Phương Linh 5A1 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
67 u060 Mai Xuân Lộc 4A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
68 r198 Nguyễn Tấn Lộc 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
69 f262 Ninh Quốc Lộc 5A2 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   

70 y309 Nguyễn Văn Lộc 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
71 f094 Lê Đình Long 5A5 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
72 u102 Nguyễn Hà Gia Long 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
73 z339 Nguyễn Văn Long 5B Trường Tiểu học Hà Long 2 , huyện Hà Trung   
74 g160 Trần Văn Lực 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
75 y288 Trịnh Thị Khánh Ly 4A Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
76 n080 Trịnh Ngọc Mai 5B Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
77 u144 Đỗ Huyền Mai 5A Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
78 u228 Nguyễn Xuân Mai 5C Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   

79 b287 Nguyễn Ngọc Mai 5E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
80 e027 Nguyễn Đức Mạnh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
81 b098 Lê Doãn Mạnh 4A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
82 c134 Lê Nguyễn Mạnh 4B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
83 d007 Trần Tuấn Minh 5B Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn   
84 t012 Nguyễn Tuấn Minh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
85 d028 Phạm Hà Minh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
86 r093 Hoàng Bình Minh 5A5 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
87 x131 Trịnh Quang Minh 4B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
88 k146 Nguyễn Đức Minh 3B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
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89 q148 Trần Quang Minh 4B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
90 k167 Bùi Sỹ Minh 5B Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
91 d175 Lê Vũ Quang Minh 5C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
92 f283 Nguyễn Lê Ngọc Minh 4B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   

93 t285 Lê Quang Minh 5D Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
94 e321 Nguyễn Nhật Minh 5A2 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
95 v326 Nguyễn Đình Minh 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
96 e342 Nguyễn Trọng Tuệ Minh 4A Trường Tiểu học Hà Đông, huyện Hà Trung   
97 a002 Hoàng Vũ Trà My 5A Trường TH Tây Hồ, huyện Thọ Xuân   
98 x005 Nguyễn Thị Linh My 5A Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn   
99 c050 Nguyễn Hà My 5A4 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
100 x194 Phan Trịnh Hà My 5A Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
101 n227 Nguyễn Thị Trà My 5B Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   

102 b140 Nguyễn Lê Ly Na 5B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
103 q064 Trần Phương Nam 4A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
104 g139 Nguyễn Gia Đại Nam 5C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
105 m229 Lê Hoàng Nam 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
106 n290 Trương Sĩ Bảo Nam 4A Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
107 q295 Nguyễn Duy Nam 4B Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
108 s319 Hoàng Phương Nam 4A6 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
109 g118 Lê Thị Phương Nga 5B Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
110 s340 Hoàng Thị Nga 5A Trường Tiểu học Hà Đông, huyện Hà Trung   
111 d091 Nguyễn Thị Kim Ngân 5A3 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
112 s046 Bùi Gia Nghĩa 5A2 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
113 y330 Trần Văn Nghĩa 5A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
114 c029 Nguyễn Hồng Ngọc 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
115 g055 Tào Minh Ngọc 5A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
116 b119 Hoàng Khánh Ngọc 4E Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
117 v116 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5E Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
118 k230 Lê Minh Nguyệt 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
119 d322 Vũ Minh Nguyệt 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   

120 b203 Đỗ Trọng Nhân 5D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
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